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khối Cá thể, Tôn giáo, Nông lâm thủy sản  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đức Phổ, ngày 20  tháng 8  năm 2026 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ 

 

 Thực hiện Công văn số 8320/UBND-KTTH ngày 20/8/2026 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp thực hiện Điều tra thu thập thông tin lập bảng 

cân đối liên ngành và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2026 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi (viết gọn là Điều tra IO); Kế hoạch số 19/KH-TKT ngày 

03/8/2026 của Thống kê tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện Điều tra IO năm 2026 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Điều tra IO năm 2026 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê 

quốc gia, nhằm thu thập thông tin phục vụ lập Bảng cân đối liên ngành, biên soạn 

các hệ số chi phí trung gian và các chỉ tiêu tài khoản quốc gia, phục vụ phân tích, 

đánh giá và dự báo kinh tế. 

Để triển khai thu thập thông tin khối Cá thể, Tôn giáo và Nông lâm thủy 

sản được chọn mẫu trên địa bàn phường đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, Thống 

kê cơ sở Đức Phổ kính đề nghị Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ quan tâm phối 

hợp, hỗ trợ thực hiện một số nội dung sau: 

(1) Công tác tuyên truyền, chỉ đạo: Thông báo và chỉ đạo các Tổ trưởng Tổ 

dân phố có cơ sở được chọn mẫu (theo Phụ lục đính kèm) thực hiện công tác tuyên 

truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Điều tra viên thống kê thực hiện nhiệm vụ thu 

thập thông tin. 

(2) Hỗ trợ dẫn đường, tiếp cận địa bàn: Phân công Tổ trưởng Tổ dân phố 

hoặc người có uy tín tại địa bàn hỗ trợ dẫn đường Điều tra viên thống kê phỏng 

vấn thông tin các cơ sở. 

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/8/2026 đến hết ngày 05/9/2026. 

+ Người được phân công chủ động liên hệ Thống kê cơ sở Đức Phổ (Bà 

Phạm Thị Bảo Yến - Thống kê viên, SĐT: 0392.675.630) để thống nhất lịch làm 

việc cụ thể. 

 + Chế độ thù lao cho người dẫn đường được chi trả theo quy định tài chính 

hiện hành của cuộc điều tra. 

(3) Đối với các cơ sở Cá thể, Tôn giáo và Nông lâm thủy sản được chọn 

mẫu: Đề nghị phối hợp cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và kịp thời theo yêu 



cầu của Điều tra viên. Thông tin do cơ sở cung cấp được ngành Thống kê bảo mật 

hoàn toàn theo quy định của Luật Thống kê. 

Thống kê cơ sở Đức Phổ rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của 

Ủy ban nhân dân phường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các TDP có mẫu điều tra (để t/h); 

- Các cơ sở Tôn giáo, cá thể, nlts (để p/h); 

- Lưu TKCS. 

Q. TRƯỞNG THỐNG KÊ CƠ SỞ 

 

 
 

 

Huỳnh Đức Thắng 



Phụ lục 
 

DANH SÁCH CƠ SỞ CÁ THỂ, TÔN GIÁO, NÔNG LÂM THỦY SẢN CHỌN MẪU KHẢO SÁT 

(Kèm theo Công văn số: 115/CV-TKCS ngày 20/8/2026 của Thống kê cơ sở Đức Phổ) 

 

STT Tên Cơ sở chọn mẫu Địa chỉ Ngành chọn mẫu 

I CƠ SỞ TÔN GIÁO   

1 Chùa Thanh Sơn Tổ dân phố Phổ Vinh Hoạt động của các tổ chức tôn giáo 

II CƠ SỞ CÁ THỂ   

1. NGUYỄN NGỌC Ý TDP Vĩnh Bình - KDC Phú Long  Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt 

2. HỒ THỊ HẢO TDP Vĩnh Bình - KDC Lâm Lộc  Sản xuất trang phục  

3. NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG  TDP Vĩnh Bình - KDC Phú Hòa  
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 

gia cầm và thủy sản 

4. NGUYỄN VĂN THUẬN TDP Phổ Minh - KDC 17 (Trường Sanh cũ) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 

5. ĐINH VĂN TÂM  TDP Phổ Minh - KDC 18 (Trường Sanh cũ) Sản xuất các cấu kiện kim loại 

6. KIM CÚC  TDP Phổ Minh - KDC 18 (Trường Sanh cũ) Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

7. PHẠM VĂN SƠN TDP Tân An - xóm 3 (Tân Mỹ cũ) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 

8. LÊ HUỲNH CẨM TDP Phổ Minh - xóm 10 (Hải Môn cũ) Bán lẻ đồ uống 

9. CƠ SỞ IN HÙNG TDP Phú Trường - 239 Nguyễn Nghiêm  In ấn 

10. NHÀ MAY HOÀI CHÂU  TDP Vĩnh Lạc - 112 Nguyễn Du, KDC số 1 Sản xuất trang phục 

11. CƠ SỞ IN MINH NGHĨA  TDP Vĩnh Lạc - 59 Nguyễn Du, KDC số 1 In ấn 

12. LÊ DUY HOÀNG  TDP Vĩnh Lạc - KDC số 4 Dịch vụ làm tóc 

13. SANH HOÀNG TDP An Lạc - 473 Nguyễn Nghiêm Sản xuất trang phục 

14. ĐOÀN THỊ XUÂN TDP An Lạc - 489 Nguyễn Nghiêm Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế 

15. NHÀ NGHỈ THIÊN ĐƯỜNG  TDP An Lạc - Hẻm Trần Quang Diệu  Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

16. QUẦY THỊT HEO CHỊ NGA TDP An Lạc - Chợ Đức Phổ  Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt 

17. THU THÙY TDP An Lạc - Đường Chợ mới Đức Phổ 
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 

gia cầm và thủy sản 

18. SẢN XUẤT ĐÁ LẠNH VÕ MINH TDP Khánh Vĩnh - KDC số 4 (Nam Phước cũ) Sản xuất nước đá 

19. PHAN THỊ HUỆ TDP Phổ Vinh - KDC số 3 (Phi Hiển cũ) Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 

20. LÊ CHÍ THÀNH TDP Phổ Hòa - KDC 5 (An Thường cũ) Sản xuất đồ gỗ xây dựng 



STT Tên Cơ sở chọn mẫu Địa chỉ Ngành chọn mẫu 

III HỘ NÔNG LÂM THỦY SẢN   

1. Huỳnh Văn Mười TDP Vĩnh Bình - KDC Phú Hòa Dịch vụ nông nghiệp 

2. Trịnh Văn Vinh TDP Thuận An - xóm 3 (Đông Thuận cũ) Sản phẩm chăn nuôi gia cầm 
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